
STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Nhóm H.thức thi Ngày thi Giờ thi Thời gian làm bài Phòng thi 1 Phòng thi 2 Cơ sở Ghi chú

1 BUONGPHONG-KS42 0 Nghiệp vụ buồng phòng * TL Chưa học

2 CBMA-NH42 0 Nghiệp vụ chế biến món ăn căn bản * TL Chưa học

3 HOATNAO-DL42 0 Hoạt náo * TL Chưa học

4 PHAPLUAT 2-CK-CGKL41 37 Pháp luật 2 * 0 Chưa học

5 TC NH42A 17 Nghiệp vụ buồng phòng TL Chưa học

6 TC+CDNH42-01 0 Nghiệp vụ Bar * TL Chưa học

7 TCSK- NH41-DL41 0 Tổ chức sự kiện * 0 Chưa học

8 CADCAM-K41 40 Công nghệ CAD/CAM 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

9 CD CGKL41+ CADCAM K41 0 Công nghệ CAD/CAM * 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

10 CD CGKL41+CD CK41 37 Đạo đức nghề nghiệp * 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

11 CD CK41A 37 Công nghệ chế tạo máy 2 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

12 CD CK41A 37 Phay CNC nâng cao 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

13 CD CK41A 18 Công nghệ CAD/CAM 1 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

14 CD CK41A 19 Công nghệ CAD/CAM 2 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

15 CD CK41A 6 Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

16 CD CK41A 6 Đồ án Công nghệ chế tạo máy 2 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

17 CD CK41A 6 Đồ án Công nghệ chế tạo máy 3 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

18 CD CK41A 6 Đồ án Công nghệ chế tạo máy 4 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

19 CD CK41A 6 Đồ án Công nghệ chế tạo máy 5 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

20 CD CK41A 7 Đồ án Công nghệ chế tạo máy 6 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

21 GLPT-N1 (CD CK41A, CD CGKL41A) 36 Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

22 CD CGKL41 4 Thực tập Phay CNC cơ bản 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

23 CD CGKL41 4 Thực tập Phay CNC nâng cao 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

24 CD CGKL41 4 Thực tập Tiện CNC nâng cao 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

25 CNCNANGCAO-1 36 Phay CNC nâng cao 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

26 CNCNANGCAO-2 40 Phay CNC nâng cao 0 Kỳ sau thi do SV đi thực tập

27 TC CK42A 10 Tiện CNC cơ bản 0 Khoa chưa đề xuất ngày thi

28 CD NH42A 7 Tác nghiệp nghiệp vụ nhà hàng Thực hành Thực hành tại DN

29 CD D41A 22 Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp Thực hành 15/10/2020 07h30 90p Xưởng 2

30 CD OTO41A 21 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí 2 Thực hành 15/10/2020 07h30 90p Xưởng 1

31 CD D41A 22 Thi công hệ thống cung cấp điện Thực hành 16/10/2020 07h00 4h Xưởng 2

32 CD D41A 22 Thi công hệ thống điều khiển điện Thực hành 17/10/2020 07h00 4h Xưởng 2

33 CD D41A 22 Lắp đặt điện công nghiệp Thực hành 20/10/2020 07h00 4h Xưởng 2

34 CD TP41A 11 Con người và môi trường TL 26/10/2020 08h00 60p 202A3 1

39 CD TIN41A 12 Lập trình JAVA Thực hành 26/10/2020 13h30 75p Phòng máy tính 2

40 CD KT41A 11 Nghiệp vụ thuế TL 26/10/2020 13h30 60p 301 2

41 CD OTO41A 20 Sửa chữa - Bảo dưỡng hộp số tự động ô tô 1 Thực hành 27/10/2020 13h30 75p 102C3 2

47 KTDN3-CDKT42A+TCKT42C 0 Kế toán doanh nghiệp 3 * TL 29/10/2020 07h30 75p 301 2

48 TC+CDNH42-03 0 Quản trị kinh doanh nhà hàng * TL 29/10/2020 07h30 60p 304 2

55 CD QTKS42A 13 Hành vi khách hàng TL 30/10/2020 07h30 45p 305 2

56 CD DT43A 10 Linh kiện điện tử TN 30/10/2020 13h30 45p 310 2
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57 CD OTO42A 18 Hàn Tig, Mag 2 Thực hành 30/10/2020 07h30 75p Xưởng Hàn điện 1

59 CD D42A 20 Lắp đặt, sửa chữa thiết bị lạnh 2 Thực hành 31/10/2020 07h30 90p Xưởng 2

61 CD CDT41A 5 Lắp đặt hệ thống giám sát Thực hành 02/11/2020 13h30 60p Xưởng 2

45 PHAPLUAT 2-N1 0 Pháp luật 2 * TL 02/11/2020 08h00 45p 414 2 CD D41, CD CDT41

62 CD KTML41A 19 Kiểm toán năng lượng TL 03/11/2020 07h30 60p 310 2

66 TC OTO42B 20 Hàn Tig, Mag Thực hành 03/11/2020 13h30 120p Xưởng Hàn điện 1

70 TC CGKL42A 4 Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt 5 TN 04/11/2020 13h30 45p 503C3 1

71 CD CK42A 17 Máy cắt 17 TN 04/11/2020 13h30 45p 503C3 1

42 CD TP41A 11 Đánh giá cảm quan thực phẩm Thực hành 04/11/2020 07h00 4h 103C1 1

121 CD DT41A 9 Chuyên đề công nghệ mới điện tử Thực hành 04/11/2020 07h30 180p 310B2 2

45 PHAPLUAT 2-N1 0 Pháp luật 2 * TL 04/11/2020 13h30 45p 310 2
CD TIN41,CD DT41, CD 

KTML41

46 PHAPLUAT 2-N2 0 Pháp luật 2 * TL 04/11/2020 13h30 45p 313 311 2
CD TKDH41, CD KT41, CD 

DL41, CD NH41, CD QT41

72 TCHTKT-CDKT42A+TCKT42C 0 Tổ chức hạch toán kế toán * Thực hành 05/11/2020 09h30 45p 301 2

73 TC D42B 16 Điều khiển điện khí nén- thủy lực 2 Thực hành 05/11/2020 07h30 90p Xưởng 2

74 CD TP41A 11 Hóa sinh công nghiệp Thực hành 05/11/2020 07h00 4h 103C1 1

75 CD OTO42A 18 Hàn Tig, Mag 1 Thực hành 05/11/2020 13h30 120p Xưởng Hàn điện 1

77 CD KT41A 11 Kế toán Mỹ TL 06/11/2020 07h30 60p 310 2

143 CD CK42A 17 Tiện cơ bản Thực hành 06/11/2020 07h00 4h 202C2 1

78 TC KTML42A 21 Quấn dây, sửa chữa máy điện Thực hành 06/11/2020 07h00 4h Xưởng 2

80 TC OTO42A 20 TT động cơ diesel Thực hành 07/11/2020 13h30 90p Xưởng Động lực 1 1

130 CD DT41A 9 Ghép nối máy tính TN 09/11/2020 13h30 60p 310 2

84 CD KTML41A 19 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Thực hành 09/11/2020 08h00 60p Xưởng 2

87 CD CDT41A 5 Lắp đặt Robot công nghiệp Thực hành 10/11/2020 07h30 60p Xưởng 2

CD QTKD42A, TC QLDN42B 10 Quản trị bán hàng TL 10/11/2020 13h30 60p 310 2

88 CD DT41A 9 Điện tử ứng dụng Thực hành 10/11/2020 07h30 120p Xưởng 2

90 CD DT41A 9 Lắp đặt PLC nâng cao Thực hành 11/11/2020 08h00 60p Xưởng 2

91 CBMA43A-TTCH-1 26 Kỹ thuật trang trí và cắm hoa Thực hành 11/11/2020 07h30 90p 401 2

93 CD DT43A 10 An toàn lao động TN 11/11/2020 13h30 45 405 2

94 TC KTML42A 21 Bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh dân dụng Thực hành 12/11/2020 09h00 90p Xưởng 2

95 CD CDT41A 5 Lắp đặt hệ thống cơ điện tử Thực hành 12/11/2020 08h00 60p Xưởng 2

96 CD KTML41A 19 Lập trình & lắp đặt PLC Thực hành 12/11/2020 07h30 90p Xưởng 2

98 TC KTML42A 21 Bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh dân dụng Thực hành 12/11/2020 15h30 120p Xưởng 2

99 TC D42B 16 Lắp đặt điện hệ thống năng lượng mặt trời 1 Thực hành 12/11/2020 13h30 90p Xưởng 2

100 CD D43A 49 An toàn điện TN 12/11/2020 13h30 45 404 405 2

101 TC D43A 40 An toàn điện TN 12/11/2020 13h30 45 411 413 2

102 TC DT43A 26 An toàn lao động TN 12/11/2020 13h30 45 410 2

103 CD QTKD41A 13 Quản trị dự án TL 13/11/2020 07h30 60p 207 2

CD DT41A 9 Chính trị 2 TN 13/11/2020 07h30 45p 207 2

44 CD DL42, TC DL42 0 Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam * TL 13/11/2020 13h30 60p 204 2

104 TCSX-ATLĐ- HAN42 0 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S * TN 13/11/2020 13h30 45p 501C3 1

105 TIEN CO BAN-CK41+TCCGKL41 0 Tiện cơ bản * Thực hành 14/11/2020 09h00 90p 104C1 1

106 TC OTO42B 20 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động Thực hành 14/11/2020 08h00 60p Xưởng Động lực (gầm) 1

107 CD KTML42A 19 Lắp đặt điện công nghiệp Thực hành 14/11/2020 08h00 180p Xưởng 2
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108 TC D42B 16 Điều khiển điện khí nén- thủy lực 1 Thực hành 14/11/2020 13h30 90p Xưởng 2

109 CD OTO41A 21 Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ phun xăng điện tử 2 Thực hành 16/11/2020 08h00 60p 101C3 1

110 TC+CDNH42-02 0 Nghiệp vụ nhà hàng * Thực hành 16/11/2020 07h30 45p 109 2

112 TC KTML42A 21 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí Thực hành 16/11/2020 13h30 90p Xưởng 2

113 CD OTO41A-TP41 39 Pháp luật 2 TN 16/11/2020 13h30 45p 501C3 502C3 1

116 CD D42A 20 Điều khiển điện khí nén- thủy lực 1 Thực hành 17/11/2020 07h30 90p Xưởng 2

117 CD DT42A 9 Điện tử nâng cao Thực hành 17/11/2020 07h30 120p Xưởng 2

184 CD TP41A 11 Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát Thực hành 17/11/2020 07h00 4h 103C1 1

118 TC CK42A 10 Phay-Bào cơ bản Thực hành 17/11/2020 15h30 120p 104C2 1

119 CD OTO41A 21 Sử dụng thiết bị điện tử và tin học để chẩn đoán tình trạng xe 2 Thực hành 17/11/2020 13h30 75p 102C3 1

120 CD D42A 20 Điều khiển điện khí nén- thủy lực 2 Thực hành 18/11/2020 07h30 90p Xưởng 2

202 CD TP41A 11 Thực tập chuyên môn Thực hành 18/11/2020 07h00 4h 103C1 1

92 CD KTML42A 19 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí Thực hành 18/11/2020 13h30 90p Xưởng 2

122 CD KTML41A 19 Vận hành, bảo dưỡng lò hơi TL 18/11/2020 07h30 60p 310 2

123 TC KTML42A 21 Năng lượng tái tạo TN 18/11/2020 13h30 45p 310 2

124 CD QTKD41A 13 Ứng dụng Excel và SPSS trong kinh doanh Thực hành 19/11/2020 07h30 75p Phòng máy tính 2

125 KT-CDKT42A+TCKT42C 0 Kiểm toán * TN 19/11/2020 07h30 45p 310 2

126 TTDCB HAN42 0 Thực tập điện cơ bản * Thực hành 19/11/2020 07h00 4h 309B1 2

127 TMDIENTU-KS42 0 Thương mại điện tử * TL 19/11/2020 13h30 60p 305 2

129 CD D42A 20 Lắp đặt, sửa chữa thiết bị lạnh 1 Thực hành 23/11/2020 08h00 60p Xưởng 2

131 CD TKDH42A 8 Illustrator Thực hành 23/11/2020 13h30 90p PM206B2 2

132 CD D42A 20 Lập trình, điều khiển PLC cơ bản 2 Thực hành 24/11/2020 07h30 90p Xưởng 2

133 CD DT42+TC DT42 0 Mạng truyền thông công nghiệp * Thực hành 24/11/2020 13h30 60p Xưởng 2

134 CD TIN41A 12 Quản lý dự án phần mềm Thực hành 24/11/2020 13h30 45p Phòng máy tính 2

135 TC CK42A 10 Sử dụng vật liệu trong chế tạo TN 24/11/2020 13h30 45p 504C3 1

136 TC+CDQTKD42-02 0 Quản trị bán hàng * TL 24/11/2020 13h30 60p 205 2

137 CD D42A 20 Lập trình, điều khiển PLC cơ bản 1 Thực hành 25/11/2020 07h30 120p Xưởng 2

139 TC D42B 16 Lắp đặt điện hệ thống năng lượng mặt trời 2 Thực hành 26/11/2020 13h30 90p Xưởng 2

140 CD KT43A 22 Kinh tế vi mô TL 26/11/2020 13h30 45p 314 2

89 HHQTNC-HAN42 0 Hàn hồ quang tay nâng cao * Thực hành 26/11/2020 07h30 120p Xưởng Hàn điện 1

141 CD OTO43B 35 Kỹ thuật chung về ô tô TN 26/11/2020 13h30 45p 501C3 2

144 CD+TC H42A 0 Phân tích công nghiệp 2 * Thực hành 28/11/2020 07h00 4h 502C1 1

145 TC MAY42A 9 Thiết kế trang phục nữ cơ bản Thực hành 28/11/2020 15h30 15h30 Xưởng 2

147 CHINHTRI 2-N1 0 Chính trị 2 * TN 30/11/2020 08h00 45p 310 2 CD TIN41, CD KT41

148 CHINHTRI 2-N2 0 Chính trị 2 * TN 30/11/2020 08h00 45p 313 314 2
CD DL41, CD NH41, CD 

QT41, CD TKDH41

150 TC D42B 16 Lắp đặt điện công nghiệp 2 Thực hành 30/11/2020 13h30 120p Xưởng 2

151 CD TKDH42A 8 Thiết kế Logo Thực hành 30/11/2020 13h30 90p PM206B2 2 Chưa học

153 CD DT42+TC DT42 (3) 0 Lắp đặt PLC cơ bản * Thực hành 01/12/2020 13h30 60p Xưởng 2

156 CD DT42+TC DT42 (4) 0 Lắp đặt và điều khiển thiết bị điện công nghiệp * Thực hành 02/12/2020 13h30 90p Xưởng 2

158 CD TD42 - TC TD42 0 Xây dựng lưới khống chế * Thực hành 02/12/2020 13h30 120p Xưởng 1

CD QTKD41A 10 Quản trị dự án TN 02/12/2020 07h30 45p 207 2

TC TIN42G 4 Thi lần 2 Thực hành 02/12/2020 13h30 PMCS2 2

160 TC+CDQTKD42-04 0 Quản trị marketing * TN 02/12/2020 13h30 45p 205 2

161 CD NH43A 17 Văn hóa doanh nghiệp TL 03/12/2020 07h30 60p 305 2
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163 TC NH43A 25 Văn hóa doanh nghiệp TL 03/12/2020 07h30 60p 205 2

165 CD OTO41A 20 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí 1 Thực hành 03/12/2020 13h30 90p Xưởng 2

167 CD DT41A 9 ĐA 3 (Điều khiển điện công nghiệp) Thực hành 03/12/2020 13h30 180p Xưởng 2 Đi thực tập chưa thi

168 CD OTO43A 37 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S TN 03/12/2020 13h30 45p 502C3 1

169 TCSX CDCK+ CGKL+ HAN43 0 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S * TN 03/12/2020 13h30 45p 504C3 1

170 TCSX-HAN+CGKL43 0 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S * TN 03/12/2020 13h30 45p 501C3 1

138 CD QTKS42A 13 Nghiệp vụ văn phòng TL 04/12/2020 13h30 45p 305 2

172 CD TKDH41A 7 Thiết kế Ấn phẩm văn phòng Thực hành 04/12/2020 13h30 90p PM206B2 2

173 ve my thuat. TC CD CSSD 0 Vẽ mỹ thuật * Thực hành 05/12/2020 07h30 45p 305 2

174 TC D42B 16 Lắp đặt điện công nghiệp 1 Thực hành 05/12/2020 13h00 4h Xưởng 2

146 CD OTO42A 18 Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- chi tiết máy TN 07/12/2020 08h00 60p 501C3 1 Dời lịch do GV đi thực tế

178 TC MAY42A 9 Công nghệ sản xuất TL 07/12/2020 13h30 60p 104B2 2

179 CD D43A 0 Lắp đặt điện cơ bản 1 Thực hành 07/12/2020 13h00 4h Xưởng 2

180 CD D43A 0 Lắp đặt điện cơ bản 2 Thực hành 07/12/2020 13h00 4h Xưởng 2

111 CD OTO41A 20 Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ phun xăng điện tử 1 Thực hành 07/12/2020 13h30 90p Xưởng Động lực 1 1

181 CD TIN43A 17 Kiến trúc máy tính TL 07/12/2020 08h00 60p 310 2

182 TC TIN43A 41 Kiến trúc máy tính TL 07/12/2020 08h00 60p 414 2

183 HUONG LIEU. TC CD CSSD 0 Hương liệu - Hóa mỹ phẩm * TL 08/12/2020 07h30 60p 305 2

186 CD H42 TC H42 0 Kiểm nghiệm mỹ phẩm, dược phẩm * Thực hành 08/12/2020 13h30 4h 502C1 1

187 CD TD42+TC TD42 0 Thực tập Trắc địa công trình * Thực hành 08/12/2020 13h30 120p Xưởng 2

188 CD TIN42A + TC TIN42A 2 0 Mạng máy tính * Thực hành 08/12/2020 13h30 120p Phòng máy tính 2

189 CD CGKL43A 13 Thực tập phay – bào Thực hành 08/12/2020 13h00 4h 102C2 1

190 TC DT43A 26 Đo lường điện tử TL 08/12/2020 07h30 60p 310 2

159 CD KTML43A 24 Kỹ thuật lạnh TN 09/12/2020 13h30 45p 310 2

194 CD KTML43A 24 Kỹ thuật nhiệt TL 10/12/2020 07h30 45p 311 2

195 TC DT43A 26 Linh kiện điện tử TN 10/12/2020 07h30 45p 310 2

196 TC KTML43A 33 Kỹ thuật nhiệt TL 10/12/2020 07h30 45p 407 2

197 TC KTML43B 31 Kỹ thuật nhiệt TL 10/12/2020 07h30 45p 408 2

198 TQDL-TC,CDDL43 0 Tổng quan du lịch * TL 10/12/2020 07h30 60p 206 2

331 sinh li dinh duong ,tc + cd cbma 0 Sinh lý dinh dưỡng * Thực hành 10/12/2020 13h00 4h 401 2

199 TC MAY42A 9 Thiết kế trang phục nam cơ bản Thực hành 10/12/2020 13h30 90p Xưởng 2

200 CD CK43A 22 Phay-Bào cơ bản Thực hành 11/12/2020 09h00 90p 102C2 1

203 TGO CD HAN +TC HAN 42 0 Thực tập gò * Thực hành 11/12/2020 13h30 90p 302C2 1

205 CD CK42A 17 Thực tập hàn điện Thực hành 12/12/2020 07h30 120p 102C2 1

206 TC CK43A 30 Tiện cơ bản Thực hành 12/12/2020 13h00 4h 202C2 1

208 TC CK43A 30 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Thực hành 14/12/2020 08h00 60p 501C3 1

209 CD TIN43A 17 Cơ sở dữ liệu TL 14/12/2020 08h00 60p 201 2

210 TH-CDDL,TM43 0 Tin học * Thực hành 14/12/2020 13h30 75p Phòng máy tính 2

211 TC CK43A 30 Tin học Thực hành 15/12/2020 07h30 75p PM301A2 1

212 TC NH43A 25 Tin học Thực hành 15/12/2020 07h30 75p Phòng máy tính 2

213 CD CK43A 22 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay Thực hành 15/12/2020 07h30 180p 302C3 1

216 TC OTO43A 0 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 Thực hành 16/12/2020 07h30 180p 303C3 1

217 TC OTO42A 20 Thực tập điện - điện tử Thực hành 16/12/2020 13h30 120p Xưởng 2

218 TC TIN43A 41 Tin học Thực hành 17/12/2020 07h30 75p Phòng máy tính 2

220 tham my, tc cd cssd43 0 Thẩm mỹ học * TL 17/12/2020 07h30 45p 305 2



STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Nhóm H.thức thi Ngày thi Giờ thi Thời gian làm bài Phòng thi 1 Phòng thi 2 Cơ sở Ghi chú

223 CD TIN42A + TC TIN42A 3 0 SQL Server * Thực hành 17/12/2020 13h30 60p Phòng máy tính 2

193 CD KTML42A 19 Hàn điện Thực hành 17/12/2020 07h30 120p Xưởng Hàn điện 1

224 CD KT43A 22 Nguyên lý thống kê TL 17/12/2020 13h30 60p 314 2

225 TC KT43A 19 Nguyên lý thống kê TL 17/12/2020 13h30 60p 302 2

226 TC MAY42A 9 Tổ chức quản lý sản xuất TL 17/12/2020 13h30 60p 104B2 1

228 TC TIN43A 41 Lắp ráp và cài đặt máy tính Thực hành 18/12/2020 07h30 120p PMCS2 2

229 CBMA43A-TTCH-2 25 Kỹ thuật trang trí và cắm hoa Thực hành 19/12/2020 13h30 90p 401 2

230 CD KTML42A 19 Bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh dân dụng Thực hành 21/12/2020 08h00 60p Xưởng 2

231 CD OTO41A 21 Sửa chữa - Bảo dưỡng hộp số tự động ô tô 2 Thực hành 21/12/2020 08h00 60p Xưởng Động lực (gầm) 1

232 CD OTO42A 18 Lập trình Arduino Thực hành 21/12/2020 08h00 90p Xưởng 2

233 TIN HỌC-DL,QLDN,TM43 0 Tin học * Thực hành 21/12/2020 07h30 75p Phòng máy tính 2

234 CD CK42A 17 Công nghệ chế tạo máy 1 TN 21/12/2020 13h30 60p 502C3 1

235 CD OTO41A 20 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống Lái 1 Thực hành 21/12/2020 13h30 90p Xưởng Động lực 1 1

236 TC CK42A 10 Công nghệ chế tạo máy 1 TN 21/12/2020 13h30 60p 503C3 1

237 TC CBMA43A 0 Tin học 1 Thực hành 22/12/2020 07h30 75p Phòng máy tính 2

238 CD D42A 20 Lắp đặt mạch điện máy công nghiệp 1 Thực hành 22/12/2020 07h30 120p 308B1 2

239 CD D42A 20 Lắp đặt mạch điện máy công nghiệp 2 Thực hành 22/12/2020 07h30 120p 310B1 2

240 CD OTO41A 39 Đạo đức nghề nghiệp TN 22/12/2020 07h30 45p 502C3 1

241 TC CBMA43A 0 Tin học 2 Thực hành 23/12/2020 07h30 75p Phòng máy tính 2

242 CD OTO41A 20 Sử dụng thiết bị điện tử và tin học để chẩn đoán tình trạng xe 1 Thực hành 23/12/2020 13h30 75p 101C3 1

243 CD H42 + TC H42 0 Thực hành phân tích môi trường * Thực hành 23/12/2020 13h00 4h 502C1 1

244 TC OTO42A 20 Hàn khí - gò Thực hành 24/12/2020 07h30 75p 302C2 1

245 Tin học - N1-KT+SD43 0 Tin học * Thực hành 24/12/2020 13h30 75p Phòng máy tính 2

162 CD TM43A 21 Văn hóa doanh nghiệp TL 24/12/2020 07h30 60p 201 2

164 TC TM43A 13 Văn hóa doanh nghiệp TL 24/12/2020 07h30 60p 304 2

246 TC CGKL42A 4 Thực tập Tiện côn Thực hành 24/12/2020 13h30 120p 101C2 1

247 CD OTO41A 21 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống Lái 2 Thực hành 25/12/2020 08h00 60p Xưởng Động lực (gầm) 1

248 TC KS43A 24 Tin học Thực hành 25/12/2020 07h30 75p Phòng máy tính 2

249 CD TIN42A 13 Lập trình trên windows Thực hành 25/12/2020 13h30 75p Phòng máy tính 2

250 TC OTO42B 20 Thực tập điện - điện tử Thực hành 25/12/2020 13h30 120p Xưởng 2

251 CD DT42+TC DT42 (1) 0 Lắp đặt, bảo trì tủ điện * Thực hành 25/12/2020 13h00 4h Xưởng 2

252 TC DT43A 26 Mạch điện tử cơ bản Thực hành 26/12/2020 08h00 60p Xưởng 2

253 TC D43A 0 Lắp đặt điện cơ bản 2 Thực hành 26/12/2020 07h00 4h Xưởng 2

81 CD TDLT43A 9 Sai số TL 26/12/2020 07h30 60p 202A3 1

254 CD TDLT43A 9 Trắc địa Cao cấp TL 26/12/2020 13h30 60p 202A3 1

255 CD TDLT43A 9 Thực tập Trắc địa cao cấp Thực hành 27/12/2020 07h30 120p SVĐ 1

60 CD TDLT43A 9 Chính trị 2 TN 27/12/2020 13h30 45p 202A3 1

256 CD OTO42A 18 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động Thực hành 28/12/2020 08h00 60p Xưởng Động lực (gầm) 1

257 CD KT41A 11 Kế toán hành chính sự nghiệp TN 28/12/2020 08h00 45p 301 2

258 CD CK42A 17 Dung sai – Kỹ thuật đo TN 28/12/2020 13h30 45p 504C3 1

259 LKT-CDKT42A+TCKT42C 0 Luật kế toán * TN 28/12/2020 13h30 45p 301 2

260 TC CGKL42A+TC CK42A 0 Dung sai – Kỹ thuật đo * TN 28/12/2020 13h30 45p 503C3 1

261 CD NH43A 17 Nghiệp vụ bán hàng TL 29/12/2020 13h30 60p 207 2

262 DIALIDULICH-DL42 0 Địa lý du lịch Việt Nam * TL 29/12/2020 13h30 60p 204 2

263 NVBH-TC,CDDL43 0 Nghiệp vụ bán hàng * TL 29/12/2020 13h30 60p 207 2
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264 TC MAY42A 9 Quản lý chất lượng trang phục TL 29/12/2020 13h30 60p 104B2 2

265 TC NH43A 25 Nghiệp vụ bán hàng TL 29/12/2020 13h30 60p 205 2

266 TC D43A 40 Tin học Thực hành 30/12/2020 07h30 75p Phòng máy tính 2

267 CD KT41A 11 Kế toán quản trị TL 30/12/2020 07h30 60p 301 2

268 CD TIN41A 12 Lập trình ứng dụng di động Thực hành 30/12/2020 13h30 75p Phòng máy tính 2

269 CD TIN42A + TC TIN42A 1 0 Lập trình web nâng cao * Thực hành 30/12/2020 13h30 75p Phòng máy tính 2

270 TC CGKL42A 4 Thực tập Phay rãnh – phay góc Thực hành 30/12/2020 13h30 120p 101C2 1

271 CD H42, TC H42 0 Hóa học polyme * TL 30/12/2020 13h30 60p 202A3 1

272 CD DT42+TC DT42 (5) 0 Lắp đặt, kết nối các thiết bị âm thanh, ánh sáng, hình ảnh * Thực hành 31/12/2020 13h30 120p Xưởng 2

273 TC OTO43A 0 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 1 Thực hành 31/12/2020 13h30 120p 302C3 1

274 TC+CDQTKD42-03 0 Quản trị sản xuất * TL 31/12/2020 13h30 60p 205 2

275 CD H42 TC H42 0 Thực hành phân tích cơ bản 1 * Thực hành 31/12/2020 13h00 4h 502C1 1

277 CD TKDH41A + CD TKDH42A 0 Nghệ thuật chữ * Thực hành 04/01/2021 08h00 60p Phòng máy tính 2

278 TC OTO43B 0 Thực tập điện - điện tử 2 Thực hành 04/01/2021 08h00 60p Xưởng 2

279 CAMHOA-KS42 0 Kỹ thuật cắm hoa * Thực hành 04/01/2021 08h00 45p 305 2

280 GDTXA2 0 Toán 11-1 Tự luận 04/01/2021 08h00 60p 204A3 1

281 GDTXA3 0 Toán 11-1 Tự luận 04/01/2021 08h00 60p 413 2

282 GDTXA4 0 Toán 11-1 Tự luận 04/01/2021 08h00 90p 411 2

283 T12_4mon 0 Toán 12 * Tự luận 04/01/2021 08h00 60p 304A3 1

284 CD TIN42A + TC TIN42A 0 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán * Thực hành 04/01/2021 13h30 75p PMCS2 2

285 CD DT42+TC DT42 (2) 0 Kỹ thuật cảm biến * Thực hành 04/01/2021 13h30 120p Xưởng 2

286 CD DT43A 10 Mạch điện tử cơ bản Thực hành 04/01/2021 13h30 120p Xưởng 2

287 CT TD42+TC TD42 0 Công nghệ GPS * TN 04/01/2021 13h30 45p 202A3 1

288 GDTXA2 0 Sinh 11-1 Tự luận 05/01/2021 09h00 45p 204A3 1

289 GDTXA3 0 Sinh 11-1 Tự luận 05/01/2021 09h00 45p 413 2

290 GDTXA4 0 Sinh 11-1 Tự luận 05/01/2021 09h00 45p 411 2

291 TINHOC_TH-KT43 0 Tin học * Thực hành 05/01/2021 07h30 75p Phòng máy tính 2

292 CD TKDH41A + CD TKDH42A 1 0 Phát triển ý tưởng * Thực hành 05/01/2021 07h30 45p PMCS2 2

293 GCCTBTAY CK+CGKL+HAN43 0 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay * Thực hành 05/01/2021 07h30 120p 303C3 1

294 TC HHAN43+TC CGKL43 0 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay * Thực hành 05/01/2021 07h30 120p 304C3 1

295 CD CK42A 17 Thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ TL 05/01/2021 07h30 60p 503C3 1

296 GDTXA2 0 Ngữ văn 11-1 Tự luận 05/01/2021 07h30 60p 204A3 1

297 GDTXA3 0 Ngữ văn 11-1 Tự luận 05/01/2021 07h30 60p 413 2

298 GDTXA4 0 Ngữ văn 11-1 Tự luận 05/01/2021 07h30 60p 411 2

299 TC TM43A 13 Kinh tế vi mô TN 05/01/2021 07h30 45p 201 2

300 Van12_4mon 0 Ngữ văn 12 * Tự luận 05/01/2021 07h30 60p 304A3 1

301 CD OTO43A 37 Tin học Thực hành 05/01/2021 07h00 4h PM301A2 1

302 TC CGKL42A 4 Thực tập hàn điện Thực hành 05/01/2021 13h30 120p 102C2 1

303 TC D42B 16 Lập trình, điều khiển PLC cơ bản 1 Thực hành 05/01/2021 13h30 120p Xưởng 2

304 CD QTKD42A, TC QLDN42B 6 Nghiên cứu thị trường TL 05/01/2021 13h30 60p 205 2

305 CD TM43A 21 Kinh tế vi mô TN 05/01/2021 13h30 45p 201 2

306 GDTXA2 0 Lý 11-1 Tự luận 06/01/2021 09h00 45p 204A3 1

307 GDTXA3 0 Lý 11-1 Tự luận 06/01/2021 09h00 45p 413 2

308 GDTXA4 0 Lý 11-1 Tự luận 06/01/2021 09h00 45p 411 2

309 CD OTO42A 18 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa Thực hành 06/01/2021 07h30 90p Xưởng Động lực 1 1
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310 TC OTO43A 0 Tin học 1 Thực hành 06/01/2021 07h30 75p PM301A2 1

311 TC D43A 0 Lắp đặt điện cơ bản 1 Thực hành 06/01/2021 07h30 60p Xưởng 2

312 CD D43A 0 Lắp ráp mạch điện tử 2 Thực hành 06/01/2021 07h30 120p Xưởng 2

313 BDVHB1 0 Lý 12 Tự luận 06/01/2021 07h30 45p 304A3 1

314 BDVHC1 0 Địa 12 Tự luận 06/01/2021 07h30 45p 203A3 1

315 CD D43A 49 Kỹ thuật điện TL 06/01/2021 07h30 60p 301 302 2

316 CD KTML43A 24 Kỹ thuật điện TL 06/01/2021 07h30 60p 310 2

317 GDTXA2 0 Lịch sử 11-1 Tự luận 06/01/2021 07h30 45p 204A3 1

318 GDTXA3 0 Lịch sử 11-1 Tự luận 06/01/2021 07h30 45p 413 2

319 GDTXA4 0 Lịch sử 11-1 Tự luận 06/01/2021 07h30 45p 411 2

320 TC D43A 40 Kỹ thuật điện TL 06/01/2021 07h30 60p 304 305 2

321 TC KT43A 19 Kinh tế vi mô TL 06/01/2021 07h30 45p 302 2

322 TIN HOC- CDCB,NH,KS,CSSD 43 0 Tin học * Thực hành 06/01/2021 13h30 75p Phòng máy tính 2

323 CD HAN42A+TC HAN42A 0 Hàn MIG, MAG cơ bản * Thực hành 06/01/2021 13h30 120p Xưởng Hàn điện 1

324 CD D43A 0 Lắp ráp mạch điện tử 1 Thực hành 07/01/2021 07h30 120p Xưởng 2

325 TUYENDIEM-DL42 0 Tuyến điểm du lịch Việt Nam * TL 07/01/2021 07h30 60p 204 2

326 CD CK42A 17 Phay-Bào cơ bản Thực hành 07/01/2021 07h00 4h 102C2 1

327 TC D42B 16 Lập trình, điều khiển PLC cơ bản 2 Thực hành 07/01/2021 13h30 90p Xưởng 2

328 TC CGKL42A 4 Thực tập Tiện ren tam giác Thực hành 07/01/2021 13h30 180p 104C1 1

329 HHTT-CDKT42A+TCKT42C 0 Hệ thống thông tin kế toán * TL 07/01/2021 13h30 60p 301 2

330 LETAN-KS42 0 Nghiệp vụ lễ tân * TL 07/01/2021 13h30 60p 305 2

332 LUUTRU-DL42 0 Nghiệp vụ lưu trú * TL 07/01/2021 07h30 60p 204 2

333 GDTXA2 0 Hóa 11-1 Tự luận 08/01/2021 09h00 45p 204A3 1

334 GDTXA3 0 Hóa 11-1 Tự luận 08/01/2021 09h00 45p 413 2

335 GDTXA4 0 Hóa 11-1 Tự luận 08/01/2021 09h00 45p 411 2

345 BDVHB1 0 Hóa 12 Tự luận 08/01/2021 07h30 45p 304A3 1

346 BDVHC1 0 Sử 12 Tự luận 08/01/2021 07h30 45p 203A3 1

347 GDTXA2 0 Địa lý 11-1 Tự luận 08/01/2021 07h30 45p 204A3 1

348 GDTXA3 0 Địa lý 11-1 Tự luận 08/01/2021 07h30 45p 413 2

349 GDTXA4 0 Địa lý 11-1 Tự luận 08/01/2021 07h30 45p 411 2

43 CD H42A 3 Công nghệ xử lý nước thải TL 08/01/2021 13h30 60p 202A3 1

350 CD TM43A 21 Tài chính doanh nghiệp TL 08/01/2021 13h30 45p 201 2

351 TCDN-CDKT42A+TCKT42C 0 Tài chính doanh nghiệp * TL 08/01/2021 13h30 60p 301 2

352 TC KTML42A 21 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp Thực hành 08/01/2021 13h30 90p Xưởng 2

353 CD TIN43A 17 Lắp ráp và cài đặt máy tính Thực hành 08/01/2021 13h30 120p PMCS2 2

354 CD+TC TD42 0 Tin học Trắc địa * Thực hành 08/01/2021 13h30 120p 203A3 1

355 TC OTO42A 20 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động Thực hành 09/01/2021 07h30 90p Xưởng Động lực 1 1

356 TIN HỌC CK+CGKL+HAN 43 0 Tin học * Thực hành 09/01/2021 07h30 75p PM301A2 1

357 CD DT42+TC DT42 (6) 0 Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp * Thực hành 09/01/2021 13h30 90p Xưởng 2

358 HANKHI-HAN42 0 Hàn khí * Thực hành 09/01/2021 13h30 75p 302C2 1

359 CD OTO42A 18 TT động cơ diesel Thực hành 11/01/2021 08h00 60p Xưởng Động lực 1 1

360 TC KTML43B 31 Tin học Thực hành 11/01/2021 08h00 60p Phòng máy tính 2

361 TC OTO42A 20 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển (Phanh + Lái) Thực hành 11/01/2021 08h00 60p Xưởng Động lực (gầm) 1

362 TC OTO43B 0 Tin học 2 Thực hành 11/01/2021 08h00 60p PM301A2 1

363 CD KT43A 22 Nguyên lý kế toán TL 11/01/2021 08h00 75p 314 2
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364 TC KT43A 19 Nguyên lý kế toán TL 11/01/2021 08h00 75p 302 2

365 TC TM43A 13 Nguyên lý kế toán TN 11/01/2021 08h00 45p 201 2

366 TC OTO42A 20 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa Thực hành 11/01/2021 13h30 90p Xưởng Động lực 1 1

367 CD OTO42A 18 TT động cơ xăng Thực hành 12/01/2021 08h00 60p 101C3 1

368 TC KTML43A 33 Tin học Thực hành 12/01/2021 07h30 75p Phòng máy tính 2

369 TP ATTP. TC CD CBMA 0 Thương phẩm và an toàn thực phẩm * TL 12/01/2021 07h30 60p 401 304 2

370 TC OTO42B 20 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển (Phanh + Lái) Thực hành 12/01/2021 13h30 90p Xưởng Động lực (gầm) 1

371 TC OTO43A 0 Tin học 2 Thực hành 13/01/2021 07h30 75p PM301A2 1

372 TC KTML43A 33 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TN 13/01/2021 07h30 45p 310 2

373 TC KTML43B 31 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TN 13/01/2021 07h30 45p 311 2

374 TC OTO42B 20 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa Thực hành 13/01/2021 13h30 90p Xưởng Động lực 1 1

375 KTEXCEL-CDKT42A+TCKT42C 0 Kế toán Excel * Thực hành 13/01/2021 13h30 45p PM301A2 1

376 CD KT43A 22 Marketing căn bản TN 13/01/2021 07h30 45p 314 2

377 CD TM43A 21 Marketing căn bản TN 13/01/2021 07h30 45p 204 2

378 MAR CB-CD,TC KS43 0 Marketing căn bản * TN 13/01/2021 07h30 45p 302 2

379 TC KT43A 19 Marketing căn bản TN 13/01/2021 07h30 45p 201 2

380 TC TM43A 13 Marketing căn bản TN 13/01/2021 07h30 45p 201 2

381 TC OTO43A 55 Kỹ thuật chung về ô tô TN 14/01/2021 13h30 45p 501C3 502C3 1

382 TC OTO43B 58 Kỹ thuật chung về ô tô TN 14/01/2021 13h30 45p 503C3 504C3 1

383 TC OTO42B 20 TT động cơ diesel Thực hành 14/01/2021 13h30 90p Xưởng Động lực 1 1

384 TC OTO43B 0 Tin học 1 Thực hành 14/01/2021 13h30 75p PM301A2 1

385 CD TM43A 21 Kinh doanh thương mại đại cương TL 15/01/2021 07h30 60p 201 2

386 TC TM43A 13 Kinh doanh thương mại đại cương TL 15/01/2021 07h30 60p 201 2

387 TC CK43A 30 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay Thực hành 16/01/2021 07h30 180p 202C2 1

388 TC OTO43A 0 Thực tập điện - điện tử 2 Thực hành 16/01/2021 07h30 120p Xưởng 2

389 TC TIN43A 41 Lập trình cơ bản Thực hành 16/01/2021 07h30 75p PM CS2 2

390 CD NH43A 17 Cơ sở văn hóa Việt Nam TN 18/01/2021 08h00 45 304 2

391 CSVHVN-TC,CDDL43 0 Cơ sở văn hóa Việt Nam * TN 18/01/2021 08h00 45 206 2

392 CSVHVN-TC,CDKS43 0 Cơ sở văn hóa Việt Nam * TL 18/01/2021 08h00 60 207 2

393 TC NH43A 25 Cơ sở văn hóa Việt Nam TL 18/01/2021 08h00 60 205 2

394 TINHOC-HAN-HOA-CG43 0 Tin học * Thực hành 18/01/2021 07h30 75p PM301A2 1

395 CD D43A 49 Tin học Thực hành 18/01/2021 07h00 75p Phòng máy tính 2

396 CD OTO43A 0 TT động cơ cơ bản 2 Thực hành 19/01/2021 07h30 60p Xưởng Động lực (gầm) 1

397 CD OTO43B 0 TT động cơ cơ bản 2 Thực hành 19/01/2021 07h30 90p Xưởng Động lực 1 1

398 TC DT43A 26 Lắp đặt điện cơ bản Thực hành 19/01/2021 07h30 90p Xưởng 2

399 GLPT-N2 (CD CK41A, CD CGKL41A) 40 Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Thực hành 19/01/2021 07h30 180p 104C1 1

400 CD TIN42A 13 Quản trị windows Server Thực hành 19/01/2021 13h30 75p Phòng máy tính 2

401 TC DT43A 26 Tin học Thực hành 20/01/2021 07h30 75p Phòng máy tính 2

402 CD TIN43A 17 Lập trình cơ bản Thực hành 20/01/2021 13h30 75p PM CS2 2

403 TC DT43A 26 Lắp đặt điện cơ bản Thực hành 21/01/2021 07h30 90p Xưởng 2

404 TC OTO43B 0 Thực tập điện - điện tử 1 Thực hành 21/01/2021 13h30 120p Xưởng 2

405 TC KTML43A 33 Kỹ thuật lạnh TN 21/01/2021 13h30 45p 414 2

406 TC KTML43B 31 Kỹ thuật lạnh TN 21/01/2021 13h30 45p 407 2

407 CD DT43A+CD KTML43A-1 0 Tin học * Thực hành 22/01/2021 07h30 75p Phòng máy tính 2

408 TC OTO43A 0 Thực tập điện - điện tử 1 Thực hành 22/01/2021 07h30 120p Xưởng 2



STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Nhóm H.thức thi Ngày thi Giờ thi Thời gian làm bài Phòng thi 1 Phòng thi 2 Cơ sở Ghi chú

409 TC CGKL43A 6 Tiện cơ bản Thực hành 22/01/2021 07h00 4h 104C1 1

410 CD DT43A 10 Đo lường điện tử TL 22/01/2021 13h30 60p 310 2

411 TC CBMA43A 0 Tin học 2 Thực hành 23/01/2021 07h30 75p Phòng máy tính 2

276 CD OTO43B 35 Tin học Thực hành 25/01/2021 07h00 4h PM301A2 1

412 TC TIN43A 41 Cơ sở dữ liệu TL 25/01/2021 08h00 60p 201 2

413 GDTXA1 0 Toán 12-1 Tự luận 25/01/2021 08h00 60p 404 2

414 GDTXA5 0 Toán 10-1 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 204A3 302A3 1

415 GDTXA6 0 Toán 10-1 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 203A3 1

416 GDTXA7 0 Toán 10-1 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 304A3 303A3 1

417 GDTXA8 0 Toán 10-1 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 404 2

418 GDTXA9 0 Toán 10-1 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 411 2

419 GDTXA10 0 Toán 10-1 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 413 2

420 GDTXA11 0 Toán 10-1 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 102A3 1

421 BDVHB2 0 Toán 10 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 407 406 2

422 BDVHB3 0 Toán 10 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 304A2 301A3 1

423 BDVHC2 0 Toán 10 Tự luận 25/01/2021 13h30 60p 408 411 2

424 GDTXA1 0 Sinh 12-1 Tự luận 26/01/2021 09h00 45p 404 2

425 CD OTO43B 0 TT động cơ cơ bản 1 Thực hành 26/01/2021 08h00 60p Xưởng Động lực 1 1

426 TTGO CDHAN+TCHAN43 0 Thực tập gò * Thực hành 26/01/2021 07h30 120p 201C2 1

427 GDTXA1 0 Ngữ văn 12-1 Tự luận 26/01/2021 07h30 60p 404 2

428 TQCSLT-TC,CDKS43 0 Tổng quan cơ sở lưu trú * TL 26/01/2021 07h30 60p 204 2

429 GDTXA5 0 Sinh 10-1 Tự luận 26/01/2021 15h00 45p 204A3 302A3 1

430 GDTXA6 0 Sinh 10-1 Tự luận 26/01/2021 15h00 45p 203A3 1

431 GDTXA7 0 Sinh 10-1 Tự luận 26/01/2021 15h00 45p 304A3 303A3 1

432 GDTXA8 0 Sinh 10-1 Tự luận 26/01/2021 15h00 45p 404 2

433 GDTXA9 0 Sinh 10-1 Tự luận 26/01/2021 15h00 45p 411 2

434 GDTXA10 0 Sinh 10-1 Tự luận 26/01/2021 15h00 45p 413 2

435 GDTXA11 0 Sinh 10-1 Tự luận 26/01/2021 15h00 45p 102A3 1

436 CD DT43A 10 Lắp đặt điện cơ bản Thực hành 26/01/2021 13h30 60p Xưởng 2

437 GDTXA5 0 Ngữ văn 10-1 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 204A3 302A3 1

438 GDTXA6 0 Ngữ văn 10-1 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 203A3 1

439 GDTXA7 0 Ngữ văn 10-1 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 304A3 303A3 1

440 GDTXA8 0 Ngữ văn 10-1 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 404 2

441 GDTXA9 0 Ngữ văn 10-1 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 411 2

442 GDTXA10 0 Ngữ văn 10-1 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 413 2

443 GDTXA11 0 Ngữ văn 10-1 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 102A3 1

444 BDVHB2 0 Ngữ văn 10 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 407 406 2

445 BDVHB3 0 Ngữ văn 10 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 304A2 301A3 1

446 BDVHC2 0 Ngữ văn 10 Tự luận 26/01/2021 13h30 60p 408 411 2

447 TC OTO43B 0 Hàn điện 2 Thực hành 27/01/2021 08h00 60p 302C2 1

448 TC KTML43B 31 Sửa chữa thiết bị điện gia dụng Thực hành 27/01/2021 07h30 120p Xưởng 2

449 GDTXA1 0 Lịch sử 12-1 Tự luận 27/01/2021 07h30 45p 404 2

450 GDTXA1 0 Lý 12-1 Tự luận 27/01/2021 09h00 45p 404 2

451 GDTXA5 0 Lý 10-1 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 204A3 304A2 1

452 GDTXA6 0 Lý 10-1 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 203A3 1
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453 GDTXA7 0 Lý 10-1 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 304A3 303A3 1

454 GDTXA8 0 Lý 10-1 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 404 2

455 GDTXA9 0 Lý 10-1 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 411 2

456 GDTXA10 0 Lý 10-1 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 413 2

457 GDTXA11 0 Lý 10-1 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 102A3 1

458 BDVHB2 0 Lý 10 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 407 2

459 BDVHB3 0 Lý 10 Tự luận 27/01/2021 15h00 45p 304A2 1

460 CD OTO43B 35 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S TN 27/01/2021 13h30 45p 504C3 1

461 TC CK43A 30 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S TN 27/01/2021 13h30 45p 501C3 1

462 TC OTO43A 55 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S TN 27/01/2021 13h30 45p 502C3 503C3 1

463 TC OTO43B 58 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S TN 27/01/2021 13h30 45p 301A3 302A3 1

464 GDTXA5 0 Lịch sử 10-1 Tự luận 27/01/2021 13h30 45p 204A3 1

465 GDTXA6 0 Lịch sử 10-1 Tự luận 27/01/2021 13h30 45p 203A3 1

466 GDTXA7 0 Lịch sử 10-1 Tự luận 27/01/2021 13h30 45p 304A3 1

467 GDTXA8 0 Lịch sử 10-1 Tự luận 27/01/2021 13h30 45p 404 2

468 GDTXA9 0 Lịch sử 10-1 Tự luận 27/01/2021 13h30 45p 411 2

469 GDTXA10 0 Lịch sử 10-1 Tự luận 27/01/2021 13h30 45p 413 2

470 GDTXA11 0 Lịch sử 10-1 Tự luận 27/01/2021 13h30 45p 102A3 1

471 BDVHC2 0 Sử 10 Tự luận 27/01/2021 13h30 45p 408 411 2

472 CD OTO43A 0 TT động cơ cơ bản 1 Thực hành 28/01/2021 08h00 60p Xưởng Động lực 1 1

473 CD OTO43A 37 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí TL 28/01/2021 13h30 75p 501C3 1

474 CD OTO43B 35 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí TL 28/01/2021 13h30 75p 502C3 1

475 CD TIN43A 17 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin TL 28/01/2021 13h30 60p 203B2 2

476 ĐTKBV CK+CGKL+HÀN 43 0 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí * TL 28/01/2021 13h30 75p 503C3 1

477 TCHAN43+CGKL43 0 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí * TL 28/01/2021 13h30 75p 504C3 1

478 TC KTML43A 33 Sửa chữa thiết bị điện gia dụng Thực hành 29/01/2021 07h30 120p Xưởng 2

479 CD NH43A 17 Tâm lý du khách TL 29/01/2021 07h30 60p 206 2

480 GDTXA1 0 Địa lý 12-1 Tự luận 29/01/2021 07h30 45 404 2

481 GDTXA1 0 Hóa 12-1 Tự luận 29/01/2021 09h00 45 404 2

482 CD CBMA43, TC CBMA43 0 Tâm lý du khách * TL 29/01/2021 07h30 60p 207 2

483 TC NH43A 25 Tâm lý du khách TL 29/01/2021 07h30 60p 204 2

484 TLDK-TC,CDDL43 0 Tâm lý du khách * TL 29/01/2021 07h30 60p 205 2

485 TLDK-TC,CDKS43 0 Tâm lý du khách * TL 29/01/2021 07h30 60p 201 2

486 CD OTO43A 37 Kỹ thuật chung về ô tô TN 29/01/2021 13h30 45p 501C3 1

487 GDTXA5 0 Địa lý 10-1 Tự luận 29/01/2021 13h30 45p 204A3 302A3 1

488 GDTXA6 0 Địa lý 10-1 Tự luận 29/01/2021 13h30 45p 203A3 1

489 GDTXA7 0 Địa lý 10-1 Tự luận 29/01/2021 13h30 45p 304A3 303A3 1

490 GDTXA8 0 Địa lý 10-1 Tự luận 29/01/2021 13h30 45p 404 2

491 GDTXA9 0 Địa lý 10-1 Tự luận 29/01/2021 13h30 45p 411 2

492 GDTXA10 0 Địa lý 10-1 Tự luận 29/01/2021 13h30 45p 413 2

493 GDTXA11 0 Địa lý 10-1 Tự luận 29/01/2021 13h30 45p 102A3 1

336 GDTXA5 0 Hóa 10-1 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 204A3 302A3 1

337 GDTXA6 0 Hóa 10-1 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 203A3 1

338 GDTXA7 0 Hóa 10-1 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 304A3 303A3 1

339 GDTXA8 0 Hóa 10-1 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 404 2
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340 GDTXA9 0 Hóa 10-1 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 411 2

341 GDTXA10 0 Hóa 10-1 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 413 2

342 GDTXA11 0 Hóa 10-1 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 102A3 1

343 BDVHB2 0 Hóa 10 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 407 406 2

344 BDVHB3 0 Hóa 10 Tự luận 29/01/2021 15h00 45p 304A2 301A3 1

494 BDVHC2 0 Địa 10 29/01/2021 13h30 45p 408 411 2

495 CD KTML43A 24 Sửa chữa thiết bị điện gia dụng Thực hành 30/01/2021 07h30 120p 210B1 2

496 TC OTO43B 0 Hàn điện 1 Thực hành 30/01/2021 07h30 120p Xưởng Hàn điện 1

Chú ý: SV đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND để được vào phòng thi./.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Phú Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2020

(đã ký)

Huỳnh Mạnh Nhân

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Hồng Hạnh

(Đã ký)


